
so Y TE TiNH KON TUM
PHONG NGm~p \TV Y,

DU<}C

CQNGHoA xA HQI cnu NGHiA VI~T NAM
DQclip - TV do - H~nh phuc

Kon Tum, ngay 25 thdng 12 nam 2023

PHIEUTRINH
v~vi~c dang tai danh sach dang ky ngtriri hanh ngh~ t~i CO' sO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n ttl ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y t8.

1.Tom t~t nQidung c§n trinh:
Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin di~n ti'r cua Sa Y t8 danh

sach ngiroi dang Icy hanh ngh€ tai 03 co sa kham benh, chua benh, cu th~:

1.1. B~nh vi~n M~t Kon Tum: Van ban s6 117/CV-BVMKT ngay
06112/2023 va cac h6 sa lien quan:

- Nhan S\l tang: 03 (ngiroi hanh ngh€ 02, nguoi lam viec 01).

- Nhan su giam: 01.
1.2.Trung-tam Y t~ huy~n Kon Rdy: Van ban s6 18731YTKR-TCHCTCKT

ngay 14/12/2023 va cac h6 sa lien quan

- Nhan su tang: 05.

- Nhan sir giam: 02 (ngiroi hanh ngh€ 01, ngiroi lam viec 01).

1.3.B~nh vi~nDa khoa khu Vl}'C NgQcH8i: Van ban s6 1646ICV-BVKVNH
ngay 22/12/2023 va cac h6 sa lien quan

- Nhan su tang: 01.

- Nhan su giam: 00.
2.Y ki~n d~xu§t clla ngtriritrinh: Danh sach nhan S\l dang Icy hanh ngh€ Clla

dan vi d€ nghi dang titi ~i van ban d€ xu~t dAydil h6 sa, phu h9P theo quy diM ~i
Nghi diM s6 109/20 16IND-CP ngay 01/7/2016 cila Chinh phil va hu6ng dftn ~i Cong
van s6 36611SYT-NVYD ngay 29/8/2022 Clla Sa Y t8.

Kinh trinh lanh ~o Sa Y t8 xem xet, phe duy~t vi~c dang tii danh saeh dang Icy
nguOi hanh ngh€ ~i cac ca sa kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n ti'r Clla
SaYt8.1.

NGUmTRlNH

Hoang Van BichNguy~n Cong Thanh



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN KON RẪY 
_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Số:          /YTKR-TCHCTCKT Kon Rẫy, ngày       tháng 12 năm 2023 

V/v thay đổi nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Kính gửi: 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Bảo hiểm xã hội huyện Kon Rẫy. 

 

 Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy đăng ký/thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau:  

 1. Thay đổi nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

diện cấp CCHN: 

TT Họ và tên Chức danh/Khoa Ghi chú 

1.1 Nhân sự tăng: 

1 Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

Cao đẳng Điều dưỡng đa 

khoa 

Trạm Y tế xã Tân Lập 

CCHN 2783/KT-CCHN cấp 

ngày 11/06/2022 

Quyết định số 209/QĐ-

YTKR ngày 28/11/2023 về 

việc tiếp nhận phân công 

công tác 

2 Đặng Thị Xuân 

Thu 

Cao đẳng Điều dưỡng đa 

khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

CCHN 001734/KT-CCHN 

cấp ngày 25/11/2015 

Quyết định số 210/QĐ-

YTKR ngày 28/11/2023 về 

việc tiếp nhận phân công 

công tác 

3 Nguyễn Minh 

Tuấn 

Y sĩ đa khoa, định hướng 

Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền – 

Phục hồi chức năng 

CCHN 2388/KT-CCHN cấp 

ngày 22/03/2019 

Quyết định số 206/QĐ-

YTKR ngày 28/11/2023 về 

việc tiếp nhận phân công 

công tác 



4 Nguyễn Trần Mỹ 

Hạnh 

Cử nhân Điều dướng đa 

khoa 

Khoa Ngoại – Phẩu thuật – 

GMHS- Chăm sóc SKSS 

và Phụ sản 

Quyết định số 206/QĐ-

YTKR ngày 28/11/2023 về 

việc tiếp nhận phân công 

công tác 

5 Nguyễn Thị Thảo 

Vi 

Cao đẳng Điều dưỡng đa 

khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi 

Quyết định số 208/QĐ-

YTKR ngày 28/11/2023 về 

việc tiếp nhận phân công 

công tác 

1.2 Nhân sự giảm: 

1 Nguyễn Thị 

Tuyết 

Điều dưỡng Trung học đa 

khoa 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Điều dưỡng – Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

CCHN 000910/KT-CCHN 

ngày 09/09/2013 

Quyết định số 388/QĐ-SYT 

ngày 31/07/2023 về việc điều 

động công tác đối với bà 

Nguyễn Thị Tuyết 

 2. Nhân sự thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn hành nghề: 

1 Không   

 3. Nhân không thuộc diện phải cấp CCHN: Nhân sự giảm 

1 Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

Cử nhân Luật 

Phòng Tổ chức – Hành 

chính – Tài chính – Kế 

toán 

Quyết định số 403/QĐ-SYT 

ngày 31/07/2023 về việc điều 

động công tác đối với bà 

Nguyễn Thị Thảo Trang 

 4. Hồ sơ minh chứng: Các Quyết định, chứng chỉ hành nghề gửi kèm (bản 

scanner) 

 5. Danh sách đăng ký người hành nghề: Gửi kèm theo công văn.  

 Kính gửi Sở Y tế tỉnh Kon Tum đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Nhu trên; 

- Lưu: VT, TCHCTCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Luận 



 (Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_____________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy. 

2. Địa chỉ: Thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Buổi sáng từ 07h 00 đến 11h 00, buổi chiều từ 13h 00 đến 17h 00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký 

 hành nghề tại cơ sở 

 khám bệnh,  

chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn Theo chứng chỉ hành 

nghề 

Theo quyết định bổ 

sung 

01 Nguyễn Luận 000211/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ CKI YTCC 

PHÓ GIÁM ĐỐC; 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

02 Y Hảo 000889/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm và 

Điện tim cơ bản 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ CKI Nội 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; 

PHÓ GIÁM ĐỐC; 

Khoa Nội -Nhi-Truyền 

nhiễm 

03 Cil Luyng 2248/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

130/QĐ-SYT ngày 

05/03/2019 Khám 

bệnh, chữa bệnh định 

hướng chuyên khoa tai 

– mũi – họng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

- Phụ trách khoa 



04 Hà Thị Nguyệt 002169/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm; 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

- Nhân viên 

05 Lê Thị Huê 2699/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

- Nhân viên 

06 Huỳnh Thị 

Thương Thương 

000948/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

- Phụ trách Điều dưỡng 

trưởng 

07 Đặng Thị Thu 

Thủy 

000924/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng trung học 

Nhân viên Khoa Khám bệnh 

- Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng 

- Nhân viên 

08 Thái thị Dung 000874/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cao đẳng Điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

- Nhân viên 

09 Nguyễn Hiệp 001868/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 



BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

sự phân công) - Nhân viên 

10 Đinh Văn Hùng 000949/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm; 

 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Phó khoa 

11 Y Hồng Nga 2692/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

12 Nguyễn Thị Bình 000887/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Phụ trách Điều dưỡng 

trưởng 

13 Nguyễn Thị 

Thiên Anh 

000923/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

14 Lưu Thị Kiều Mai 000918/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 



15 Hoàng Trung 

Thông 

000920/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Nắn chỉnh 

hình, bó bột 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

16 Vũ Mạnh Hùng 000908/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

17 Nguyễn Trần Mỹ 

Hạnh 

 Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

18 Đặng Thị Hân 000907/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử Nhân Điều dưỡng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản 

- Nhân viên 

19 A Thái 000807/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm và 

Điện tim cơ bản 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ CKI Nội 

Khoa Nội – Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Phụ trách khoa 

20 Nguyễn Trọng 

Lâm 

2400/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật siêu âm; 

Khám Nội soi Tai Mũi 

Họng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Nội – Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Nhân viên 



21 A Vu 2525/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao; 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Chẩn đoán 

hình ảnh cơ bản 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Khoa Nội – Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Nhân viên 

22 Nguyễn Thị 

Lương 

000859/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng trung học 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Nhân viên 

23 Nguyễn Thị Ánh 000913/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Nội – Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Nhân viên 

 

24 Trần Thị Kim 

Liên 

002095/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sĩ đa khoa 

Khoa Nội – Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Nhân viên 

25 Trần Thị Côi 000945/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

- Phụ trách Điều dưỡng 

trưởng 

26 Lưu Thị Hoàng 

Trang 

000919/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Phụ trách khoa 



27 Nguyễn Thị 

Phong 

2149/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ và khám bệnh, chữa 

bệnh định hướng y học 

cổ truyền 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa, định hướng Y 

học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Nhân viên 

 

28 Y Vân 2627/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Phụ trách Điều dưỡng 

trưởng 

29 Nguyễn Minh 

Tuấn 

2388/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ trưởng  Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng; 

Định hướng Y học cổ 

truyền 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Nhân viên 

30 Luyện Thị Vân  001693/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Nhân viên 

31 Lưu Thị Yến 

Trinh 

2180/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sĩ Y học cổ truyền 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

- Nhân viên 



32 Nguyễn Trọng 

Bằng 

000917/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Kỹ thuật viên trung học Xét 

nghiệm 

Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

- Phụ trách 

33 Đào Thị Thanh 

Loan 

000925/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Kỹ thuật viên trung học Xét 

nghiệm 

Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

- Nhân viên 

34 Võ Thị Nga 000946/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Kỹ thuật viên trung học Xét 

nghiệm 

Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

- Phụ trách Điều dưỡng 

trưởng 

35 U Vinh 000950/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hình 

ảnh y học 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Kỹ thuật viên trung học 

Hình ảnh y học 

Khoa Xét nghiệm & CĐHA 

- Nhân viên 

36 Chu Thị Thu Hiền 2479/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Siêu âm 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

37 A Trung 2503/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Siêu âm 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 



38 A Duy 2676/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

39 Ngô Văn Binh 000931/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

40 Doãn Đình Sử 000944/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Phụ trách 

41 Nguyễn Thị Vân 000895KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Châm cứu cơ 

bản 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cao đẳng Điều dưỡng 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

42 Trần Thị Mai 000893/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

43 Phan Thị Nga 2252/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 



44 Đặng Thị Thanh 852/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh trung học 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

45 Bùi Thị Nhàn 441/CCHN-

D-SYT-KT 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của tủ thuốc trạm 

y tế xã 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

46 Y Mai 000927/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

nghiệm 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Kỹ thuật viên trung học Xét 

nghiệm 

Phòng khám Đa khoa khu 

vực Đăk Rve 

- Nhân viên 

 

47 Lương Thị Kim 

Huệ 

000912/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh Cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Phụ trách trạm 

48 Nguyễn Thị Hồng 000937/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng Cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 

49 Đặng Thị Xuân 

Thu 

001734/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng Cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 



50 Đoàn Thị Tố Trân 000896/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Y học cổ 

truyền 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

51 Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

002013/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Y học cổ 

truyền 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa định hướng 

YHCT 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 

52 Trần Thị Huyền 2625/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh  

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 

53 Nguyễn Thị Thảo 374/KT-

CCHND 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Pne 

- Nhân viên 

54 Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

000942/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Tân Lập 

- Phụ trách trạm 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

55 Nguyễn Thị Kim 

Văn 

000899/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh trung học 

Trạm Y tế xã Tân Lập. 

- Nhân viên 

56 Đinh Thị Liễu 000936/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Tân Lập. 

- Nhân viên 



tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

57 Trần Thị Minh 000901/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Tân Lập. 

- Nhân viên 

58 Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
2783/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng cao đẳng 

Trạm Y tế xã Tân Lập. 

- Nhân viên 

59 Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 

632/CCHN-

D-SYT-KT 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của tủ thuốc trạm 

y tế xã 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ trung học 

Trạm Y tế xã Tân Lập. 

- Nhân viên 

60 Lê Thị Phượng 000911/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 

- Phụ trách trạm 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

61 Nguyễn Thị 

Phương Thúy 

000831/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 

- Nhân viên 

62 Phan Thị Khuyên 000897/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 

- Nhân viên 



63 Trần Thị Hoài 672/CCHN-

D-SYT-KT 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của tủ thuốc trạm 

y tế xã 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 

- Nhân viên 

64 Trần Thị Mai Hội 1787/QĐ-

SYT 

Quầy thuốc, đại lý bán 

lẻ thuốc 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sỹ trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng 

- Nhân viên 

65 Nguyễn Thị Hồng 

Diễn 

000902/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Phụ trách trạm 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

66 Nguyện Thị Diệu 2694/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 

67 Nguyễn Thị Từ 000905/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 

68 Trịnh Thị Dịu 373/KT-

CCHND 

Quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 

69 Y Tất 2364/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 



70 Đào Trọng Hòa 2307/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 

71 Đỗ Thị Hạ 002006/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung 

- Nhân viên 

72 Lê Thanh Dũng 000903/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

- Phụ trách trạm 

73 Mai Trọng Bình 001648/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

43/QĐ/SYT ngày 

28/01/2019 Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa, Y học cổ 

truyền 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

- Nhân viên 

74 Bùi Đức Toàn 2109/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Siêu âm 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sĩ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

- Nhân viên 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 



75 Nguyễn Thị Thảo 

Vi 

   7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi  

- Nhân viên 

76 Vũ Thị Mai 2494/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Cử nhân Hộ sinh 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi 

- Nhân viên 

77 Đặng Văn Tân 400/CCHN-

D-SYT-KT 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của tủ thuốc trạm 

y tế xã 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Kôi 

- Nhân viên 

78 Đỗ Thị Dung 000906/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

301/QĐ-SYT ngày 

13/06/2017 Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

phương pháp Y học cổ 

truyền (Châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt) 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Y sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Phụ trách trạm 

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

79 A Hoăn 000938/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

37/QĐ-YTKR ngày 

06/03/2023 Thực hiện 

kỹ thuật Siêu âm và 

Điện tim cơ bản; 

01/SYT-NVYD ngày 

01/03/2023 Khám 

bệnh, chữa bệnh Lao 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Bác sỹ đa khoa 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Nhân viên 

80 Lê Thị Sáu 000939/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ 

sinh 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Nhân viên 



81 Trần Thị Năng 000941/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Điều dưỡng trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Nhân viên 

82 Nguyễn Thị Hoa 2349/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật 

tham gia thường trực theo 

sự phân công) 

Hộ sinh cao đẳng 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Nhân viên 

83 Đặng Thị Kim 

Dung 

503/CCHN-

D-SYT-KT 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về 

dược của tủ thuốc trạm 

y tế xã 

 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Dược sĩ trung học 

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re 

- Nhân viên 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh): 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn 

 Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí vệc làm 

1 Phạm Trường Giang Cử nhân Luật 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Trưởng phòng 

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cử nhân Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên 

3 Nguyễn Thị Thương Cao đẳng Môi 

trường 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên 

4 Trần Hải Đăng Cao đẳng Công 

nghệ thông tin 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên 



5 Hồ Thị Hồng Thật Cao đẳng Quản 

lý hành chính 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên 

6 Đỗ Văn Điệp Lái xe 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên Lái xe 

7 Trần Ngọc Trường Lái xe 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên Lái xe 

8 Đỗ Đình Khoa  7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên 

9 Đặng Văn Thành Cử nhân Kế 

toán 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên kế toán 

10 Thái Thị Mộng Điệp Kế toán trung 

học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên kế toán 

11 Phạm Thị Tuyết Nhung Cử nhân Kế 

toán 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Kế toán trưởng 

12 Mạc Thị Thùy Cử nhân Kế 

toán 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên kế toán 

13 Trương Thị Đào Cử nhân Kế 

toán 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

- Nhân viên kế toán 

14 Huỳnh Lê Hương Thương Cử nhân Quản 

lý Nhà nước 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng – 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Phụ trách 

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Cao đẳng Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng – 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Nhân viên 



16 Trần Thị Thuỷ Cử nhân Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng – 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Nhân viên 
17 Trần Thị Mai Thông Cao đẳng Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng – 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Nhân viên 
18 Lê Thị Hoàng Linh Cử nhân Y tế 

Công cộng; 

Hộ sinh trung 

học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục Sức 

khỏe 

- Phụ trách 

19 Trần Thị Thanh Hà Cử nhân Luật; 

Dược sĩ trung 

học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục Sức 

khỏe 

- Nhân viên 

20 Ngô Thị Hà Hộ sinh cao 

đẳng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục Sức 

khỏe 

- Nhân viên 

21 Trần Thị Thúy Cử nhân Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục Sức 

khỏe 

- Nhân viên 

22 Trần Văn Thuận Cử nhân Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Phụ trách 

23 US Hải Nguyên Điều dưỡng 

trung học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

24 Nguyễn Khắc Điệp Dược sĩ cao 

đẳng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

25 Nguyễn Thành Công Kỹ thuật viên 

trung học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

26 Tạ Công Tuấn Cử nhân Điều 

dưỡng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

27 Đào Thanh Tùng  Bác sỹ Y học dự 

phòng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 



28 Lê Duy Khánh Y sỹ đa khoa 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

29 Trần Thị Mỹ Song Y sỹ đa khoa 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư 

vấn điều trị nghiện chất 

- Nhân viên 

30 Nguyễn Trung Hưng Kỹ sư Chăn 

nuôi 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng – 

Dinh dưỡng 

- Phụ trách 

31 Võ Xuân Lộc Dược sĩ cao 

đẳng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng – 

Dinh dưỡng 

- Nhân viên 

32 Lục Đình Hậu Điều dưỡng cao 

đẳng 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng – 

Dinh dưỡng 

- Nhân viên 

33 Đỗ Thị Thủy  7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

- Hộ lý 

34 Nguyễn Thị Diện  7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

- Hộ lý 

35 Lê Thị Hằng  7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm 

- Hộ lý 

36 Nguyễn Thị Cúc  7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

theo sự phân công) 

Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng 

- Hộ lý 

37 Cao Thị Long Hộ sinh sơ học 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6; 

(Từ Thứ 2 đến Chủ nhật tham gia thường trực 

Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Rve 

- Hộ lý 



theo sự phân công) 

38 Nguyễn Kiều Hạnh Trinh Dược sĩ đại học 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Trưởng khoa 

39 Cao Thị Hoa Dực sĩ cao đẳng 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Nhân viên 

40 Trần Thị Hiền Dược sĩ trung 

học 

7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Nhân viên 

41 Nguyễn Thị Hương Dực sĩ cao đẳng 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Nhân viên 

42 Tạ Cao Thị Yến My Dực sĩ cao đẳng 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Nhân viên 

43 Trần Thị Mai Minh Dực sĩ cao đẳng 7h - 11h 

13h – 17h 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Nhân viên 
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